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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả 

nghiên cứu và các số liệu sử dụng trong luận án là trung thực, chưa từng được 

ai công bố ở trong bất kỳ công trình nào khác. 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 

a Vận tốc âm thanh [m/s]; 

[Ae] Ma trận phần tử; 

aij  Các giá trị trong các ma trận hệ số; 
1pp1k

ka 
  Các hệ số của phương trình đảm bảo không chảy thấu; 

ax , ay Gia tốc tiếp đất theo chiều ngang và chiều thẳng đứng của 
máy bay khi hạ cánh [m/s2]; 

b Dây cung trung bình cánh; 
bi  Điều kiện ban đầu thay đổi có tính đến các yếu tố điều 

chỉnh đối với nút i; 
BT Chỉ số chỉ trường hợp bay thử nghiệm máy bay; 
bk Dây cung cánh tại mặt cắt k [m]; 

)(
1ppb 
  Dây cung trung bình của tứ giác khảo sát; 

bm Dây cung mút cánh [m]; 
bo Dây cung gốc cánh [m]; 

m1ppb    Chiều dài không thứ nguyên của phần tử mặt nâng m của 

máy bay (theo trục 0x); 
1pp

sB 


 Tích vô hướng của véc tơ đơn vị dòng không nhiễu động và 

véc tơ pháp tuyến với mặt nâng cơ sở tại các điểm kiểm tra; 

Cx Hệ số lực cản; 
Cy Hệ số lực nâng; 
Cz Hệ số lực cạnh; 


yxz m,m,C  Đạo hàm của hệ số lực cạnh, mô men nghiêng cánh và mô 

men hướng theo góc trượt cạnh [1/rad]; 
HHH

yxz m,m,C   Đạo hàm của hệ số lực cạnh, mô men nghiêng cánh và mô 

men hướng theo góc nghiêng cánh lái hướng [1/rad]; 


C   Hệ số tức thời và hệ số trung bình đối với biến  ; 
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1ppC 
   Tích vô hướng của véc tơ đơn vị của dòng không nhiễu động 

với véc tơ pháp tuyến của mặt nâng tại các điểm kiểm tra; 

F Ngoại lực tác động lên một đơn vị khối lượng [N]; 
Fs Lực ma sát [N]; 
g Gia tốc trọng trường [m/s2]; 
G Trọng lượng máy bay [kg]; 
h Độ cao của máy bay trong quĩ đạo khi hạ cánh [m]; 
i Chỉ số nút thứ i; 
ix, iy, iz bán kính mô men quán tính; 

Jx, Jy, Jz Mô men quán tính khối lượng; 

)k,j,i(  Véc tơ đơn vị hệ trục tọa độ 0xyz; 

k Chỉ số chỉ các mặt cắt dọc trên cánh; 

k-ε, k-Ω Mô hình chảy rối k-ε, k-Ω; 

L Sải cánh [m]; 

LMB Sải cánh máy bay thực [m]; 

LTN Sải cánh của mô hình trong phòng thí nghiệm [m]; 

L-39 Ký hiệu máy bay huấn luyện hai buồng lái; 

Lth Chiều dài thân máy bay [m]; 

lo Độ dài dây xoáy [m]; 
1k

k0l


  Độ dài dây xoáy ngang [m]; 

1k
k0l


  Độ dài dây xoáy dọc [m]; 

)(
1ppl 
  Sải trung bình của tứ giác khảo sát [m]; 

1k
k)x,lcos( 


 Cosin chỉ hướng đoạn xoáy ngang theo trục 0x; 

k1
k)x,lcos( 

  Cosin chỉ hướng đoạn xoáy dọc theo trục 0x; 

M Số Mach; 

m Tứ giác nâng cơ sở thứ m; 
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Mx Mô men nghiêng cánh [Nm]; 

My Mô men hướng [Nm]; 

Mz Mô men chúc ngóc [Nm] ; 

mx Hệ số mô men nghiêng cánh; 

my Hệ số mô men hướng ; 

mz Hệ số mô men chúc ngóc; 

M(xo,yo,zo)  Tọa độ điểm M trong không gian lân cận cánh; 

Mx(δ) Mô  men nghiêng cánh do trượt cạnh gây ra [Nm]; 

My(δ) Mô  men hướng do trượt cạnh gây ra [Nm]; 

My(δL)  Mô men hướng do lệch cánh lái liệng gây ra [Nm]; 

mx(δ) Hệ số mô men nghiêng cánh do gió cạnh gây ra; 

my(δ) Hệ số mô men hướng do gió cạnh gây ra; 

N Số dải xoáy trên tấm nâng cơ sở; 

n Số các sợi xoáy ngang trên mỗi dải xoáy; 

Nm Số dải xoáy dọc trên tứ giác thứ m; 

nm Số xoáy ngang trong từng dải xoáy trên tứ giác thứ m; 

nI, nII, n'II  Lần lượt là số tiết diện dùng để mô hình hóa các dây xoáy 

tự do trong hệ I, II và II'; 

mn  véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng chứa tứ giác khảo sát; 

Oxyz Hệ trục tọa độ liên kết không tiêu chuẩn (có trục Ox ngược 

với trục Ox trong hệ trục tọa độ thuận); 

p Chỉ số điểm được kiểm tra thuộc mặt cắt dọc p; 

po Áp suất dòng không nhiễu động [Pa]; 

pH Áp  suất môi trường [Pa]; 

pPQT, pQRT Nửa chu vi các tam giác PQT, QRT thuộc tứ giác khảo sát  

PQRT [m]; 

r Các yếu tố điều chỉnh; 

Re Số Rây-non; 


